
UBND TỈNH AN GIANG                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         SỞ Y TẾ                                                 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT MỸ PHẨM
Từ tháng 02/2017 đến 01/2024

1

Công ty CP dược phẩm 

Agimexpharm

Số 66, đường Vũ Trọng 

Phụng, khóm Thạnh An, 

phường Mỹ Thới, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang

001/AG-GCNMP cấp 

ngày 22/02/2017
22/02/2017

Sản xuất sản phẩm dạng 

khô và Sản xuất sản 

phẩm dạng ướt

Phạm Thị Bích Thủy

1600699279-008 

cấp ngày 

01/09/2016

2

Chi nhánh Công ty 

TNHH Mỹ phẩm Hoa 

Việt tại An Giang

Số 33, đường Ngô Thời Sĩ, tổ 

12, khóm Tân Phú, Phường 

Mỹ Quý, Tp. Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 

004/AG-GCNMP cấp 

ngày 30/11/2017
30/11/2017

Sản xuất sản phẩm dạng 

ướt
Nguyễn Hải Triều

0305623785-004 

cấp ngày 

20/06/2016

3

Công ty TNHH SX TM 

và DV Phương Beauty

Số 39 Ngô Sĩ Liên, phường 

Mỹ Quý, thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang 

006/AG-GCNMP cấp 

ngày 19/03/2019
19/03/2019

Sản xuất sản phẩm dạng 

ướt
Nguyễn Thị Trúc Phương

1602086006 cấp 

ngày 20/11/2008

4

Công Ty TNHH MTV 

sản xuất mỹ phẩm Tân 

Thập

Số 97/29, đường Trưng Nữ 

Vương, khóm Châu Quới 3, 

phường Châu Phú B, Thành 

phố Châu Đốc, Tỉnh An 

Giang.

007/AG-GCNMP cấp 

ngày 29/05/2020
29/05/2020

 Sản xuất sản phẩm 

dạng ướt
Thái Ích Huê

16021144398 cấp 

ngày 24/12/2019

5

Chi nhánh Công ty CP 

Dược phẩm 

Agimexpharm-Bình 

Hòa

Lô C4, Khu Công nghiệp Bình 

Hòa, xã Bình Hòa, huyện 

Châu Thành, tỉnh An Giang.

008/AG-GCNMP cấp 

ngày 05/04/2021
04/05/2021

Sản xuất sản phẩm dạng 

khô và Sản xuất sản 

phẩm dạng ướt

Phạm Thị Bích Thủy

1600699279-011 

cấp ngày 

26/10/2017

6

Cty TNHH MTV Mỹ 

phẩm Mỹ Hạnh

Số 240, tổ 6, ấp Long Hạ, xã 

Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang

010/AG-GCNMP cấp 

ngày 03/01/2023

cấp ngày 

03/01/2023

Sản xuất sản phẩm dạng 

ướt
Lê Thị Lành

1601388999cấp 

ngày 08/08/2018

7

Công ty TNHH phát 

triển thương mại sản 

xuất Dược Mỹ phẩm 

WorldLab

Số 136-138-140, đường 

Dương Diên Nghệ, tổ 16, 

khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ 

Quý, thành  phố  Long Xuyên, 

tỉnh An Giang

011/AG-GCNMP cấp 

ngày 29/05/2023

cấp ngày 

29/05/2023

Sản xuất sản phẩm dạng 

ướt
Nguyễn Chiến Trung

1602164455 cấp 

ngày 12/05/2023

8

Công ty TNHH Sản 

xuất XNK Mỹ phẩm 

Winlab Ba Xuyên

Số 48-50-52, khóm Mỹ Lộc, 

phường Mỹ Phước, TPLX, 

tỉnh An Giang

013/AG-GCNMP cấp 

ngày 29/01/2024

cấp ngày 

29/01/2024

 Sản xuất sản phẩm 

dạng ướt
Trần Ngọc Phong

1602123787 cấp 

ngày 09/03/2023

  Người lập bảng

       (Đã ký)

Khưu Ngọc Sang
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